
 
ĐOÀN HỌC VIỆN CÁN BỘ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CHI ĐOÀN … 
*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Số: ...-BC/CĐ TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 5 năm 2024 
 

BÁO CÁO 
Tình hình đoàn viên, thanh niên tính đến tháng 5/2024 

----- 
 

​ Kính gửi: ​- Ban Thường vụ Đoàn Học viện; 
​ ​ - Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Học viện; 
​ ​ - Ban Chấp hành Liên Chi đoàn Ngành … 

 
1. Tình hình đoàn viên, thanh niên: 
1.1. Số lượng đoàn viên: 

Số đoàn viên đang sinh hoạt/ 
Tổng số đoàn viên, thanh niên 

Số đoàn viên nam/ 
Số thanh niên nam 

Số đoàn viên nữ/ 
Số thanh niên nữ 

…/… …/… …/… 
​  

1.2. Số lượng thanh niên: Tính đến ngày …/5/2024, có … thanh niên 
chưa là đoàn viên sinh hoạt tại chi đoàn/ … đoàn viên, thanh niên chi đoàn, cụ 
thể: 

STT Họ và tên Ghi chú 
(lý do chưa được kết nạp Đoàn) 

1   
2   
…   

 
1.3. Số lượng đoàn viên sinh hoạt tại địa phương: Tính đến ngày 

…/5/2024, có … đoàn viên sinh hoạt tại địa phương đang tham gia học tập với 
chi đoàn/ … đoàn viên, thanh niên chi đoàn, cụ thể như sau: 
STT Họ và tên Ghi chú 

1   
2   
…   

 
2. Tình hình hồ sơ đoàn tịch:  
2.1. Đoàn viên chưa có sổ đoàn: … 
2.2. Đoàn viên đã bảo lưu/ thôi học nhưng chưa rút sổ đoàn viên: … 
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3. Thành phần đoàn viên: 
3.1. Dân tộc (thể hiện trên CMND/CCCD của đoàn viên): 

Tiêu 
chí 

Dân tộc 

Kinh Nùng Tày Thái K’Ho Kh-mer Ê-đê Chăm Hoa 
Khác 
(Ghi 
rõ) 

Số 
lượng           

Tỷ lệ 
(%)           

 
3.2. Tôn giáo (thể hiện trên CMND/CCCD của đoàn viên): 

Tiêu 
chí 

Tôn giáo 

Không Phật Thiên 
Chúa 

Cao 
Đài 

Tin 
Lành 

Bà La 
môn 

Hòa 
Hảo 

Bà Ni 
(Hồi) 

Khác 
(Ghi 
rõ) 

Số 
lượng          

Tỷ lệ 
(%)          

 
Trên đây là báo cáo tình hình đoàn viên, thanh niên tính đến tháng 5/2024 

của chi đoàn … ./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu.  

TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN 
BÍ THƯ 

 
 

 
 

… 
 
 


